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	TÓM TẮT:
Nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Hiện nay, cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến tất cả mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội... nhiều nước đang phát triển trên thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn về sự thiếu hụt lao động có trình độ cao và kỹ năng chuyên nghiệp để đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực cho cuộc CMCN 4.0. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của TP.HCM và cả nước. Để đào tạo ra nguồn nhân lực lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới của thế giới, hòa nhập vào cuộc CMCN 4.0 đòi hỏi Nhà trường phải áp dụng thành tựu to lớn của CMCN 4.0 vào công tác đào tạo, giảng dạy, quản lý và thực hiện chuyển đổi số là tất yếu. Bài viết xin trao đổi một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0 thông qua công nghệ và nền tảng số.
ABSTRACT:
Human resources, especially high-quality human resources, play a decisive role in the socio-economic development of each country. Currently, the Fourth Industrial Revolution is taking place strongly, profoundly affecting all areas of life, economy and society... many developing countries in the world are facing challenges. There is a huge shortage of highly qualified and professional workers to meet the demand for human resources for the Fourth Industrial Revolution. Ly Tu Trong College Ho Chi Minh City is a place specializing in training reputable and high-quality human resources to meet the needs of society and businesses and contribute to the process of industrialization and modernization of the country. Ho Chi Minh City and the whole country. In order to train high-quality human resources to meet development needs in the new world context, integrating into Industry 4.0 requires the University to apply the great achievements of Industry 4.0 in training. Creating, teaching, managing and implementing digital transformation is inevitable. The article would like to discuss some contents in order to improve training efficiency, improve the quality of training high-quality human resources to meet the requirements of Industry 4.0 through technology and digital platforms.
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1. Mở đầu
Nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến tất cả mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội... trong đó có giáo dục đào tạo (GDĐT). CMCN 4.0 cũng đặt ra các thách thức mới trên toàn xã hội nói chung, Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nói riêng nhất là việc đào tạo, xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế - một trong những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của đất nước, cũng là một lĩnh vực cần phải đẩy nhanh để bắt nhịp với xu thế nhu cầu thị trường lao động trong nước khu vực và các nước trên thế giới.
Trong điều kiện bùng nổ của công nghệ thông tin (CNTT) và internet như hiện nay, trực tiếp đào tạo ra lao động phục vụ xã hội, GDNN đang đứng trước những thách thức to lớn để thích ứng với bối cảnh mới, để bắt nhịp và nhằm đáp ứng với điều kiện thực tiễn của xã hội nhất là trong điều kiện tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp thì GDNN phải có một bước đi mới, phải thay đổi sâu rộng từ môi trường GDĐT, vai trò của người dạy, người học đến phương pháp và cách thức tổ chức trong dạy học; cần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển GDĐT; đổi mới chương trình và phương thức đào tạo; áp dụng công nghệ vào quá trình giảng dạy; đổi mới mô hình liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp (DN), nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Vì vậy việc chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu trong tất cả các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đang được đặc biệt quan tâm và đầu tư đổi mới, đặc biệt là do tác động của đại dịch Covid-19 đòi hỏi các trường đại học, cao đẳng phải chuyển đổi số quyết liệt hơn để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. Bài viết xin trao đổi một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thông qua công nghệ và nền tảng số.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1 Thực trạng 
2.1 Thời cơ và thách thức
CMCN 4.0 dựa trên nền tảng công nghệ số nhằm xây dựng thế giới siêu kết nối và tích hợp các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. Những công nghệ đột phá, tiên tiến nhất hiện nay như: Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence); Dữ liệu lớn (Big Data); Internet kết nối vạn vật (IoT - Internet of Things),...Thành tựu của CMCN 4.0 đã được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống như: xây dựng nhà ở thông minh, nhà máy thông minh; tạo lập kết nối giữa các thiết bị, máy móc với nhau, thậm chí giữa máy móc với con người.
Tuy nhiên, CMCN 4.0 cũng đặt ra các thách thức không nhỏ trên toàn xã hội nói chung, GDNN nói riêng. Thị trường lao động sẽ bị thách thức nghiêm trọng giữa chất lượng cung và cầu cũng như cơ cấu lao động. Việt Nam đang trở thành quốc gia có tiềm năng phát triển công nghệ cao. Khi tự động hóa thay thế con người trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, người lao động chắc chắn sẽ phải thích ứng nhanh với sự thay đổi của sản xuất nếu không sẽ bị dư thừa, bị thất nghiệp nếu họ không được trang bị những kỹ năng mới - kỹ năng sáng tạo cho nền kinh tế 4.0. Lao động có nguy cơ thay đổi hoàn toàn do robot dần thay thế người lao động. Thống kê của Liên đoàn Robot quốc tế cho thấy, tốc độ robot hóa trong lĩnh vực công nghiệp toàn cầu đang đạt ngưỡng rất nhanh, dẫn đầu là Hàn Quốc với tỷ lệ 631 robot/ 10.000 lao động. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dự báo, trong 2 thập niên tới, khoảng 56% số lao động tại 5 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, có nguy cơ mất việc vì robot. Theo dự báo của WEF, sẽ có khoảng 85 triệu việc làm tại các doanh nghiệp sẽ bị robot thay thế hoàn toàn trong vòng 5 năm tới, khi đại dịch COVID-19 đang làm thay đổi cách thức làm việc tại nhiều công ty.
Trước yêu cầu mới của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và phát triển giáo dục, đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, với tiến bộ khoa học-công nghệ.
Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4" đã xác định CMCN 4.0 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. CMCN 4.0 với đặc điểm là tận dụng một cách triệt để sức mạnh lan tỏa của số hóa và CNTT, GDNN cần có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới, kết nối cộng đồng khoa học và công nghệ, xây dựng chiến lược chuyển đổi số thúc đẩy thay đổi căn bản và toàn diện trong GDNN theo định hướng phát triển công nghiệp công nghệ số.
Tại Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 với chủ đề: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại.
Theo quy hoạch nguồn nhân lực Việt Nam và số liệu điều tra lao động việc làm và kết quả dự báo của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm về nhu cầu nhân lực qua đào tạo GDNN của một số lĩnh vực, ngành, nghề như sau:
Đến năm 2025: Nước ta có 78,07 triệu người từ 15 tuổi trở lên, trong đó ở nông thôn là 46,56 triệu người, chiếm 59,64%. Lực lượng lao động làm việc trong nền kinh tế gần 63 triệu người, số lao động trong độ tuổi là 52,8 triệu người; nhân lực trong nông nghiệp chiếm 35 - 38% (năm 2020) và 28,3% (năm 2025), trong công nghiệp - xây dựng chiếm 31% (năm 2020) và 25,1% (năm 2025) và trong dịch vụ chiếm 27,0% - 29% (năm 2020) và 46,6% (năm 2025)  tổng nhân lực trong nền kinh tế. Trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế, số lao động giản đơn là khoảng 12,42 triệu người, chiếm 20,1%; số lao động có kỹ năng trong nông, lâm, ngư nghiệp là 9,21 triệu người, chiếm 14,9%; số công nhân kỹ thuật vận hành máy và thợ lắp ráp là 7,7 triệu người, chiếm 12,46% và số lao động thủ công là 7,50 triệu người, chiếm 12,13%, lao động chuyên môn bậc trung là 1,82 triệu người, chiếm  2,94%.
Như vậy, đến năm 2025 lao động dịch chuyển từ ngành nông nghiệp sang ngành công nghiệp và dịch vụ. Nhu cầu xuất khẩu lao động là rất lớn, chỉ tính riêng các huyện nghèo dự kiến đưa khoảng 58 ngàn người đi làm việc ở nước ngoài, trong đó khoảng 80% lao động qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp.
Đến năm 2030: Dân số cả nước khoảng 105 triệu người, trong đó lực lượng lao động làm việc trong nền kinh tế gần 70 triệu người; nhân lực trong nông nghiệp chiếm 25%, trong công nghiệp - xây dựng chiếm 40% và trong dịch vụ chiếm 35% tổng nhân lực trong nền kinh tế.Tổng số nhân lực qua đào tạo năm 2030 khoảng gần 56 triệu người (chiếm khoảng 80,0% trong tổng số gần 70 triệu người làm việc trong nền kinh tế). Trong tổng số nhân lực qua đào tạo, số nhân lực qua đào tạo nghề nghiệp năm 2030 khoảng 48 triệu (bằng 85,7% so với lực lượng lao động qua đào tạo); số nhân lực đào tạo qua hệ thống đào tạo đại học và sau đại học năm 2030 khoảng 8 triệu (bằng 14,3% so với lực lượng lao động qua đào tạo). Tỷ lệ lao động qua GDNN trong tổng số lao động của từng lĩnh vực: trong nông, lâm, ngư nghiệp chiếm khoảng 40%; trong công nghiệp - xây dựng 70% và trong dịch vụ 60%.
Với sự phát triển của CMCN 4.0 một số ngành nghề sẽ được phát triển trong tương lai liên quan tới các lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet di động, công nghệ điện toán đám mây, robot trong công nghiệp và gia đình, thực tế ảo, các lĩnh vực dịch vụ ứng dụng kết nối internet vạn vật. Tính chất công việc nghề nghiệp thay đổi sẽ kéo theo cần nhiều kỹ năng mới đòi hỏi sự thích ứng của GDNN.
Đồng thời với sự xuất hiện của một số ngành, nghề mới, cũng có một số ngành, nghề sẽ bị mất đi. Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), trong khoảng 10 năm tới, 86% lao động ngành dệt may Việt Nam sẽ phải chuyển nghề; nghề trợ lý,... sẽ bị cạnh tranh mạnh bởi robot và các trí tuệ nhân tạo.
Báo cáo của Tổng cục Thống kê số người thiếu việc làm trong độ tuổi (độ tuổi lao động theo Bộ luật Lao động 2019) quý IV năm 2021 là gần 1,5 triệu người, giảm 381,1 nghìn người so với quý trước và tăng 635,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý IV năm 2021 là 3,37%, giảm 1,09 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,55 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị cao hơn so với khu vực nông thôn (tương ứng là 4,06% và 2,95%). Đây là quý thứ 3 liên tiếp thị trường lao động chứng kiến tình trạng tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn. Tình trạng này trái ngược với xu hướng thị trường lao động trong những năm trước đại dịch Covid-19, cả nước có hơn 28,2 triệu người từ 15 tuổi trở lên hứng chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 khiến họ bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập... cao nhất trong vòng 10 năm qua.
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Hình 1: Số người và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động, các quý năm 2020 và 2021
Do vậy chuyển đổi số là xu thế tất yếu, diễn ra rất nhanh đặc biệt trong bối cảnh của CMCN 4.0 hiện nay.
2.2 Chuyển đổi số trong Giáo dục
Chuyển đổi số (CĐS - Digital transformmation) là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi tổng thể và toàn diện cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất của cá nhân, tổ chức, là quá trình chuyển từ mô hình truyền thống sang mô hình số bằng cách ứng dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn, IoT, điện toán đám mây (Cloud computing)… và các phần mềm công nghệ để thay đổi phương thức quản lý, phương thức làm việc. Quá trình phát triển của CĐS gồm các giai đoạn: Số hóa (Digitization) là chuyển thông tin thực sang dạng số để dễ dàng lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ. Ứng dụng kỹ thuật số vào các quy trình nghiệp vụ, sử dụng phần mềm để làm cho các hoạt động trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.
CĐS tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế – xã hội, góp phần tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 đã xác định giáo dục và đào tạo là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện.
2.1 Nội dung chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục
Thời kỳ CMCN 4.0, CĐS được nhận định là chìa khóa nâng cao hoạt động các tổ chức thông qua những ưu điểm nổi bật mà nó mang lại như tối ưu chi phí hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Đối với GDNN nói riêng, CĐS mang lại cơ hội áp dụng công nghệ để tạo ra những thay đổi nhanh chóng về mô hình, cách thức tổ chức và phương pháp dạy - học.
Các lớp học truyền thống với nhược điểm như chi phí tổ chức cao, không gian phục vụ hạn chế, thời gian cố định… sẽ được thay thế bằng các lớp học trực tuyến, lớp học ảo. Không gian học tập đa dạng hơn, thay vì những phòng thí nghiệm hay phòng mô phỏng truyền thống thì người học có thể trải nghiệm học tập bằng không gian ảo, có thể tương tác người với người, người với máy như thật thông qua các phần mềm mô phỏng công nghệ thực tế ảo (virtual reality – VR).
Big data sẽ là nguồn dữ liệu vô tận để học tập trải nghiệm, tài nguyên học tập số trong điều kiện kết nối không gian thật và ảo sẽ vô cùng phong phú, không gian thư viện không còn là địa điểm cụ thể, mà thư viện có thể khai thác mọi lúc mọi nơi. Chương trình dạy học được thiết kế đa dạng hơn, cụ thể hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu giáo dục cá nhân hóa.
Công nghệ điện toán đám mây với đặc điểm là mô hình dịch vụ lưu trữ thông tin quy mô lớn, dữ liệu có liên quan với công việc nghiên cứu khác nhau, dự án hoặc thông tin có thể tái sử dụng, có thể được giao cho các đám mây lưu trữ và có thể được truy cập theo yêu cầu, vì vậy, được ứng dụng cao trong các hoạt động quản lý và đào tạo, xây dựng một kho lưu trữ thông tin (thư viện số, học liệu,…) theo mô hình lưu trữ tập trung ảo nhằm giảm chi phí lưu trữ để duy trì kho dữ liệu giáo dục.
Như vậy, CĐS cho phép giáo dục được thực hiện toàn diện và đầy đủ mà không gặp mặt, giao tiếp trực tiếp, nghĩa là phương thức chuyển tải thay đổi từ trực tiếp sang từ xa, đòi hỏi thay đổi ở nhiều khía cạnh. CĐS trong GDĐT tập trung vào hai nội dung là CĐS trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá và CĐS trong quản lý giáo dục (QLGD).
Trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá gồm số hóa các học liệu (sách điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng E-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, xây dựng các trường đại học ảo (cyber university). CĐS không chỉ là số hóa bài giảng, hay ứng dụng các phần mềm vào xây dựng bài giảng mà còn là sự chuyển đổi toàn bộ cách thức, phương pháp giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp học, tương tác với người học sang không gian số, khai thác CNTT để tổ chức giảng dạy thành công. Bên cạnh đó, toàn bộ dữ liệu về quá trình học tập của người học cũng được theo dõi và lưu trữ bằng công nghệ chứ không phải thông qua hệ thống hồ sơ sổ sách thông thường.
Trong QLGD bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông, triển khai các dịch vụ trực tuyến, ứng dụng các công nghệ số để quản lý, điều hành, hỗ trợ ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác, giải quyết công việc từ môi trường truyền thống sang môi trường số.
Thúc đẩy CĐS trong các cơ sở GDNN có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ trong Giáo dục mà còn góp phần lan tỏa sang những lĩnh vực khác..
2.2 Lợi ích và tác động của CĐS trong Giáo dục
CĐS mang lại hiệu quả cho cơ sở GDNN, tăng cường năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nâng cao hiệu quả trong giảng dạy, nâng cao chất lượng trong giáo dục. CĐS mang lại giá trị tích cực cho các bên liên quan, đặc biệt người học được hưởng lợi nhiều nhất.
Ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR) trong giáo dục để tạo dựng các phòng thí nghiệm ảo, mô hình thực tế ảo có khả năng tương tác với người dùng, hay các cuốn sách AR, … giúp cho người học có những trải nghiệm đa giác quan, dễ hiểu, dễ nhớ và hứng thú cho người học, đồng thời tăng tính tương tác, thực hành và ứng dụng kiến thức ngay trong lớp học. 
Tạo không gian và thời gian học linh động, thúc đẩy giáo dục mở - bình đẳng - cá thể hóa: khóa học trực tuyến đại chúng mở bùng nổ với các tên tuổi lớn trên thế giới tạo điều kiện cho người học tiếp thu kiến thức một cách linh động và thuận tiện mọi lúc, mọi nơi. Thúc đẩy một nền giáo dục mở, giúp con người tiếp cận thông tin đa chiều, thu hẹp mọi không gian, tiết kiệm tối ưu về thời gian, từ đó phát triển nhanh về kiến thức, nhận thức và tư duy.
Đi kèm với giáo dục mở là tài nguyên học liệu mở, giúp người học, người dạy kết nối với kiến thức hiệu quả dù ở đâu và trong khoảng thời gian nào. Tài nguyên học liệu mở là một xu hướng phát triển tất yếu của nền giáo dục hiện đại.
Với sự phát triển của Internet, các mô hình dạy học trực tuyến (e-learning) giúp giảm chi phí đào tạo, chi phí khóa học sẽ được giảm đến mức đáng kể. Cơ sở đào tạo tiết kiệm được chi phí trang bị cơ sở vật chất, chi phí chi trả cho giảng viên; người học tiết kiệm học phí, chi phí sinh hoạt và tài liệu học tập …
Việc áp dụng công nghệ vào vận hành giúp quản lý giảng viên và học viên triệt để hơn, giảm tải các lãng phí, tăng hiệu suất và chất lượng làm việc của khối văn phòng và đào tạo.
Đánh giá (kiến thức người): Sử dụng những đánh giá của người học kết hợp với việc phân tích các dữ liệu, giảng viên có thể áp dụng các thông tin mà họ có được để tiến hành điều chỉnh các kế hoạch giảng dạy. Sinh viên có thể trả lời các câu hỏi của giảng viên thông qua các phần mềm, từ đó giảng viên có thể đánh giá chính xác về kiến thức của từng sinh viên.
Khi GDNN tăng mức độ CĐS thì góp phần nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo, tạo ra sản phẩm đóng góp vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế, sẽ lan tỏa CĐS sang những ngành nghề khác, đồng thời góp phần thực hiện những mục tiêu kinh tế xã hội trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.
Hiện đại hóa quá trình học tập và ứng dụng các công nghệ mới trong lớp học khuyến khích người học phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được mục tiêu học tập chuyên nghiệp, góp phần trang bị cho các thế hệ tương lai những kỹ năng và năng lực cần thiết cho sự tiến bộ nghề nghiệp, giúp sinh viên trang bị các kỹ năng thế kỷ XXI mà họ cần để cạnh tranh và thành công. Nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu làm đình trệ mọi hoạt động kinh tế – xã hội, sinh viên không thể đến trường thì CĐS càng khẳng định thêm ý nghĩa và sự cần thiết, mở ra một diện mạo GDĐT hoàn toàn mới, với phương thức, cách thức, phương pháp, kỹ thuật, công cụ mới.
CĐS tác động tới nhiều bên liên quan khác nhau, trong đó trực tiếp và chịu tác động lớn nhất là người học và giảng viên, tiếp theo là đội ngũ cán bộ quản lý, phục vụ hỗ trợ là người phải trực tiếp thao tác, vận hành hệ thống. Đặc biệt, lãnh đạo nhà trường với vai trò xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược đổi mới cần phải thay đổi tư duy và nâng cao năng lực quản lý.
Về hạ tầng công nghệ mới, trang thiết bị mới cho người học, người dạy, ... đi kèm thiết bị phần cứng là các ứng dụng phần mềm thống nhất, các nền tảng tương thích và kết nối, tích hợp với nhau để mọi hoạt động GDĐT và quản lý diễn ra trên đó. Đường truyền internet ổn định là yếu tố cần phải có để các nền tảng này hoạt động.
Kỹ năng sử dụng công nghệ của giảng viên và sinh viên. Giảng viên là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của đào tạo trực tuyến và quá trình CĐS. Giảng viên cần có những kỹ năng mới để tổ chức hoạt động giảng dạy, duy trì sự tập trung và thu hút sự tham gia của sinh viên vào các nhiệm vụ, hoạt động học tập.
2.3 Một số giải pháp góp phần thực hiện CĐS trong Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của CMCN 4.0:
Thứ nhất, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc CĐS trong giáo dục. Cần thực hiện nâng cao nhận thức, tư tưởng cho giảng viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường để nắm được tầm quan trọng của chuyển đổi số và cùng nhau xây dựng văn hóa số trong giáo dục.
Đồng thời, cần bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong việc ứng dụng công nghệ cho toàn thể giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường để tác nghiệp trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu CĐS hướng đến mục tiêu thực hiện thành công CĐS trong giáo dục.
Triển khai thực hiện CĐS trong lĩnh vực giáo dục là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu, đó là: “Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa. 100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh, sinh viên học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập và kiểm tra sự chuẩn bị của sinh viên trước khi đến lớp học”.
Thứ hai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, xây dựng hạ tầng mạng, thiết bị công nghệ. Từng bước chuyển đổi những tài liệu giấy qua văn bản điện tử để giúp thuận tiện hơn trong công tác quản lý, chia sẻ. Hạ tầng mạng và trang thiết bị công nghệ phải được đổi mới, có thể ưu tiên sử dụng hình thức thuê dịch vụ. Hoàn thiện cơ sở mạng đồng bộ: thúc đẩy phát triển học liệu số (phục vụ dạy - học, kiểm tra, đánh giá, tham khảo), hình thành kho học liệu số, học liệu mở dùng chung, đáp ứng nhu cầu tự học, học tập suốt đời; tiếp tục đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số, khuyến khích và hỗ trợ áp dụng các mô hình GDĐT mới dựa trên các nền tảng số.
Thứ ba, ứng dụng các phần mềm quản lý. CĐS trong giáo dục thực hiện bằng cách áp dụng phần mềm quản lý chính là giải pháp đã được nhiều cơ sở áp dụng hiện nay. Các phần mềm được tích hợp các tính năng vượt trội sẽ mang đến giải pháp quản lý trường học hiệu quả, giúp trường có thể tăng cường nghiệp vụ và quản lý hồ sơ sinh viên cùng hồ sơ giảng dạy,…nhanh chóng chỉ với thao tác click chuột đơn giản.
Hiện tại phần mềm PMT-EMS được trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM lựa chọn. Hệ thống quản lý giáo dục PMT-EMS được tích hợp những tính năng hữu ích dành cho nhà trường, giảng viên, học viên và cả phụ huynh. PMT-EMS hỗ trợ công tác đào tạo chuyên nghiệp, nhanh chóng, dễ dàng, quản lý tài chính của nhà trường… Ngoài ra, với cổng sinh viên, cổng phụ huynh trong hành chính điện tử E-Office còn giúp phụ huynh quản lý được tình hình học tập con em của mình thông qua thông tin, sổ liên lạc điện tử từ đó giúp việc kết nối giữa nhà trường và gia đình trở nên thuận tiện hơn.
Đây sẽ là tiền đề giúp nhà trường có thể cải thiện và nâng cao được khả năng quản lý cũng như thích ứng trong những điều kiện khó khăn để đạt hiệu quả tốt nhất.
Thứ tư, áp dụng các phương pháp công nghệ. Tăng cường các phương pháp công nghệ để nâng cao chất lượng, quản lý dữ liệu, thúc đẩy hình thức dạy – học trực tuyến qua mạng sẽ linh hoạt về thời gian, không gian, phù hợp với điều kiện và nhu cầu cá nhân phát triển E-learning hay sử dụng ứng dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép người dạy có thể cung cấp tài liệu học tập cho người học và thu thập lại các kết quả của quá trình dạy học từ phía người học một cách liên tục và linh hoạt. Cần áp dụng mô hình mới như phòng học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo, phòng thí nghiệm, thư viện ảo… dưới sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh.
Thứ năm,“Xây dựng các ngành đào tạo mới và cập nhật chương trình đào tạo nhân lực chuyên nghiệp với các nội dung liên quan đến dữ liệu và công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, điện toán đám mây, Internet vạn vật, dữ liệu lớn; cần đi đầu trong công tác ứng dụng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho CĐS. Công nghệ thay đổi nhanh chóng khiến kiến thức những chuyên ngành đào đạo chuyên sâu trở nên lạc hậu nhanh hơn, kỹ năng cũng lạc hậu, kinh nghiệm không còn giúp giải quyết các vấn đề mới. Nhu cầu về nguồn nhân lực có tay nghề cao, tư duy sáng tạo, thực hiện những công việc phức tạp, làm chủ máy móc sẽ tăng lên. Năng lực cạnh tranh thể hiện ở khả năng thường xuyên thích ứng và lĩnh hội được những kiến thức và kỹ năng mới.
Vai trò của người thầy “truyền thống” cần thay đổi, từ người truyền thụ kiến thức chuyển sang người tổ chức, hướng dẫn sinh viên tiếp nhận tri thức. Vì vậy, giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, các phương pháp giảng dạy thu hút sự tham gia kết hợp với các công cụ hỗ trợ kỹ thuật của CNTT. Giảng viên tích cực sáng tạo và ứng dụng những phương pháp dạy học hiện đại vào thực tiễn của nhà trường.
3. Kết luận
Đánh giá đúng thực trạng, xác định và dự báo đúng các thách thức và vấn đề đặt ra để xây dựng lộ trình thực hiện CĐS hợp lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo có ý nghĩa rất quan trọng với nhà trường trong giai đoạn hiện nay. CĐS trong Nhà trường cần được xem là giải pháp lâu dài, mang tính chiến lược, gắn với những cải cách mạnh mẽ, triệt để trong giảng dạy, học tập và quản lý đào tạo.
Trước yêu cầu CĐS đang diễn ra mạnh mẽ, Nhà trường xác định sứ mệnh tiên phong, rút ngắn quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, đóng góp tích cực vào quá trình CĐS quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới của thế giới, hòa nhập vào cuộc CMCN 4.0.
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